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  BỘ TƯ PHÁP                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TTr - BTP
                                                 Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2016
TỜ TRÌNH

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của                                                      Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13


Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ
Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. 
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 đã được bổ sung, theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan hữu quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi là dự án Luật). Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ dự án Luật với những nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự (BLHS), các cơ quan hữu quan đã phát hiện và phản ánh về một số sai sót về kỹ thuật trong Bộ luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã chỉ đạo Ủy ban Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác tiến hành rà soát tổng thể toàn bộ các quy định của BLHS số 100/2015/QH13 để phát hiện những sai sót và đề xuất phương án khắc phục nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất BLHS trong thực tiễn. Kết quả rà soát đã được báo cáo Bộ Chính trị.
Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo, ngày 29/6/2016, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS số 100/2015/QH13 cùng với 03 luật khác có liên quan, đồng thời, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ hai.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 

- Thực hiện Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội khóa XIII, ngày 12/7/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 1469/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban với thành phần gồm Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 

Căn cứ vào Nghị quyết này, ngày 02/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1619/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 với thành phần gồm Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị chuyên môn của các Bộ, ngành, cơ quan là thành viên Ban soạn thảo và của các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung BLHS lần này.
- Ban soạn thảo đã khẩn trương tổ chức việc soạn thảo dự án Luật. Trong quá trình soạn thảo, Bộ Tư pháp đã tổ chức các buổi làm việc với đại diện của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông. Đây là những Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung BLHS lần này. Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu nghiêm túc các ý kiến phản ánh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến một số điều khoản của BLHS năm 2015; các ý kiến phản ánh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam liên quan đến Điều 292 của BLHS năm 2015; ý kiến của Trung tâm giáo dục thiên nhiên thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam liên quan đến các điều 234, 242 và 244.
- Ngày ..../08/2016, dự thảo Luật được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành hữu quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng liên quan. Tính đến ngày…./08/2016, Bộ Tư pháp đã nhận được ý kiến góp ý của ….Bộ, ngành và …của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật.
- Ngày ...../08/2016, Hội đồng thẩm định đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13. 
Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, ý kiến của Hội đồng thẩm định để chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật trình Chính phủ.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BLHS
Việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề bắt buộc phải sửa nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, logic trong các quy định của BLHS, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất pháp luật cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích của người phạm tội.

2. Không làm thay đổi những chính sách lớn của Bộ luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và không đặt ra vấn đề mới dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung các luật khác đang được lùi hiệu lực thi hành cùng BLHS năm 2015.

3. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 phải đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

IV. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BLHS 
Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo nêu trên, với quy mô của một Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và trong thời gian hạn chế nên phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS lần này chủ yếu tập trung vào những điều khoản của BLHS có lỗi kỹ thuật mà nếu không sửa thì không bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi những sai sót về nội dung mà không ảnh hưởng đến những chính sách lớn đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội. 
Trên cơ sở phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS được xác định như trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 lần này liên quan đến 93 điều của BLHS, gồm 12  điều thuộc Phần Những quy định chung và 81 điều thuộc Phần Các tội phạm, trong đó có 45 điều chỉnh lý về kỹ thuật và 48 điều sửa đổi về nội dung quy định trong điều luật, tập trung vào 03 nội dung chính sau đây: 
1. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của BLHS nhằm khắc phục những bất cập về các mức định lượng, mức hình phạt trong các khung của một số điều luật
1.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về mức định lượng trong các khung của một số điều luật nhằm bảo đảm sự nối tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm
Dự thảo Luật đã điều chỉnh mức định lượng về tỷ lệ thương tích, tổn hại cho sức khỏe tại các khoản của 02 điều luật của BLHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Điều 134) và tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (Điều 227), đồng thời, điều chỉnh các mức định lượng khác tại 19 điều luật liên quan đến một số tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và một số tội khác (các Điều 217, 232, 233, 235, 239, 241, 243, 244, 249, 250, 252, 305, 311, 317, 326, 359, 369, 370, 410 BLHS) để bảo đảm sự sự nối tiếp, không trùng mức định lượng giữa các khung. Đặc biệt, dự thảo Luật đã điều chỉnh hạ mức định lượng tối thiểu về chất ma túy để xử lý hình sự cho phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.
1.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về mức hình phạt trong các khung của một số điều luật để bảo đảm sự phân hóa rõ, hợp lý mức độ trách nhiệm giữa các trường hợp phạm tội khác nhau

Dự thảo Luật đã điều chỉnh mức phạt trong các khung hình phạt của 10 điều luật liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và một số tội xâm phạm an toàn giao thông và trật tự công cộng (các Điều 134, 260, 261, 267, 268, 272, 273, 278, 295, 307) nhằm bảo đảm phân hóa chính sách xử lý đối với từng trường hợp phạm tội. Nội dung sửa đổi, bổ sung này chủ yếu tập trung vào một số tội xâm phạm an toàn giao thông và trật tự công cộng nhằm bảo đảm phân hóa hợp lý mức độ trách nhiệm hình sự giữa trường hợp phạm tội đã gây ra hậu quả với trường hợp phạm tội có khả năng gây ra hậu quả (khoản 4 các Điều 260, 261; khoản 4, khoản 5 các Điều 267, 268, 272, 273 và khoản 5 Điều 278).
2.  Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của BLHS liên quan đến yếu tố cấu thành của một số tội phạm để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm
Dự thảo Luật đã có những sửa đổi, bổ sung liên quan đến cấu thành của một số tội phạm quy định tại 13 điều luật (các Điều 112, 175, 248, 249, 250, 251, 252, 292, 306, 337, 378, 387, 388) để phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể:
- Bổ sung hành vi “cướp phá tài sản” vào cấu thành tội bạo loạn (Điều 112) để xử lý đối với hành vi phạm tội này mà theo BLHS năm 1999 thì đây là hành vi cấu thành tội hoạt động phỉ.
- Bổ sung yếu tố “bỏ trốn” vào cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175) như quy định của BLHS năm 1999, tạo thêm cơ sở pháp lý để ngăn chặn sớm việc người phạm tội bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản, gây khó khăn cho việc xử lý vụ án, nhất là vấn đề hoàn trả tài sản cho người bị hại.
- Bổ sung các chất ma túy mới phát hiện vào cấu thành các tội phạm về ma túy (các Điều 248, 249, 250, 251, 252) để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống ma túy.
- Sửa đổi, bổ sung cấu thành tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292) theo hướng thu hẹp hợp lý phạm vi xử lý hình sự đối với tội danh này, theo đó, một người có thể bị xử lý hình sự về tội này khi có hành vi cung cấp một trong các dịch vụ được liệt kê trong điều luật mà chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên (theo quy định của BLHS năm 2015 là từ 50 triệu đồng lên). 
- Bổ sung thêm các hành vi chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước vào cấu thành tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước (Điều 337) để bao quát hết hành vi phạm tội và phủ hợp với tên tội danh.

- Bổ sung vào cấu thành tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù (Điều 378) và tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù (Điều 387) thêm đối tượng bị xâm hại là “người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp” cho đầy đủ và phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
- Bỏ hành vi “tổ chức sử dụng chất ma túy” và sửa đổi hành vi “cưỡng đoạt tài sản” trong cấu thành tội vi phạm quy định về giam giữ (Điều 388) cho phù hợp hơn vì bản thân các hành vi này đã cấu thành những tội phạm độc lập.
3.  Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc Phần Những quy định chung của BLHS 
3.1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội
Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 của BLHS theo hướng thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

Khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 đã kế thừa chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong việc xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội được ghi nhận trong BLHS năm 1999, đồng thời, cụ thể hóa thêm một bước theo hướng thu hẹp phạm vi xử lý hình sự đối với đối tượng này. Tuy nhiên, cũng có 03 trường hợp đã mở rộng phạm vi trách nhiệm theo hướng nghiêm khắc hơn hơn so với quy định của BLHS năm 1999, theo đó người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự cả đối với tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng thuộc 03 tội danh: (1) cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; (2) hiếp dâm; (3) bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Như vậy, nhìn trong tổng thể chính sách xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì quy định này chưa thật sự phản ánh rõ xu hướng tiếp tục nhân đạo hóa đối với đối tượng này. 
Dự thảo Luật đã điều chỉnh quy định này theo hướng kế thừa quan điểm của BLHS năm 1999 là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời, chỉ giới hạn trong một số tội danh cụ thể được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 nhằm bảo đảm tính nhất quán trong chủ trương nhân đạo hóa chính sách hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Do đó, đối với 03 tội kể trên, dự thảo Luật quy định chỉ xử lý hình sự khi phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung Điều 92 của BLHS theo hướng bổ sung điều kiện để quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, theo đó, ngoài các điều kiện như phải có sự đồng ý của người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ thì còn phải có sự đồng ý của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ để bảo đảm tính khả thi của việc áp dụng biện pháp này. Cùng với việc sửa đổi, bổ sung Điều 92, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung Điều 94 để khẳng định rõ biện pháp hòa giải tại cộng đồng được thực hiện sau khi có quyết định miễn trách nhiệm hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền.
3.2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế
Thứ nhất, bổ sung vào Điều 86 của BLHS nội dung quy định về việc tổng hợp hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, theo đó, nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn cùng lĩnh vực thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với lĩnh vực; nếu các hình phạt đã tuyên là cùng đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp.
Thứ hai, bổ sung Điều 89 của BLHS nội dung quy định về xóa án tích cho pháp nhân thương mại bị phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn một hoặc số lĩnh vực, theo đó, pháp nhân thương mại bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn 05 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.

Cùng với hai nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, dự thảo Luật cũng đã cụ thể hóa thêm nội dung viện dẫn các khoản trong các tội danh cụ thể mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự bằng từng tình tiết tăng nặng cụ thể trong các khoản tương ứng phù hợp với pháp nhân thương mại phạm tội.
3.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 54 về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhằm tạo linh hoạt trong việc áp dụng quy định này, đồng thời phù hợp với thực tiễn
Theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của BLHS năm 2015 về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng thì trong trường hợp có đủ điều kiện để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. 

Để bảo đảm linh hoạt hơn cho Tòa án lựa chọn quyết định hình phạt trong từng trường hợp cụ thể, đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng trong trường hợp này thì Tòa án có thể lựa chọn một trong hai khả năng hoặc là quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. 
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ 
1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, với phạm vi của một Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS và với thời gian hạn hẹp phải bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật này vào kỳ họp thứ hai (tháng 10/2016), đồng thời BLHS có liên quan mật thiết với các Luật đang lùi hiệu lực thi hành cùng BLHS năm 2015
 thì chỉ nên chủ yếu tập trung sửa đổi, bổ sung những điều khoản của BLHS có lỗi kỹ thuật mà không thể giải thích hoặc thống nhất hướng dẫn được và nếu không sửa sẽ ảnh bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội. Còn những vấn đề khác như: sai sót về kỹ thuật nhưng không ảnh hưởng đến nội dung quy định hoặc có thể giải thích, hướng dẫn được thì chưa nên đặt vấn đề sửa. Đối với các vấn đề liên quan đến chính sách thì nói chung không nên đặt vấn đề sửa vì chưa được thực tiễn kiểm nghiệm, hơn nữa, có thể dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung các Luật đang lùi hiệu lực thi hành cùng BLHS 2015. Tuy nhiên, đối với một số quy định về chính sách cụ thể trong một số điều luật mà chưa bảo đảm tính chặt chẽ, chưa thể hiện nhất quán của chính sách hoặc thấy trước khả năng sẽ không phù hợp với thực tiễn, không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm thì cần đề xuất sửa đổi.
Theo loại ý kiến thứ hai thì nói chung không nên hạn chế phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015. Tinh thần chung là qua rà soát, nếu phát hiện thấy có vấn đề bất cập, chưa hợp lý thì cần nghiên cứu để sửa.
Dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. 
2. Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 liên quan đến phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 thì có một phần mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo đó, các em phải chịu trách nhiệm hình sự cả đối với tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng thuộc 03 tội danh: (1) cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; (2) hiếp dâm; (3) bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Để bảo đảm tính nhất quán trong chủ trương nhân đạo hóa chính sách hình sự đối với đối tượng này, đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 theo hướng người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng như quy định của BLHS năm 1999 nhưng chỉ đối với các tội danh cụ thể được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015.

Theo loại ý kiến thứ hai thì đây là chính sách đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, vì vậy, không nên đặt vấn đề sửa đổi, bổ sung quy định này.
Dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. 
3. Về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến các tội phạm về ma túy
3.1. Về việc bổ sung chất ma túy, cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện vào BLHS
Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, các ý kiến đều thống nhất cao về việc bổ sung các chất ma túy, cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện ở nước ta vào BLHS để có cơ sở xử lý. Tuy nhiên, về cách thức bổ sung thì còn có ý kiến khác nhau.
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, chính sách xử lý hình sự đối với các tội phạm về ma túy là rất nghiêm khắc, vì vậy, việc bổ sung chất ma túy, cây có chứa chất ma túy vào BLHS cần phải được cân nhắc hết sức thận trọng. Trước mắt, chỉ nên bổ sung chất XLR-11 (gọi là cỏ Mỹ) và lá KHAT vì chất XLR-11 thuộc Danh mục II - Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu hóa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Còn lá KHAT đã xuất hiện ở nước ta và có chứa chất Cathinone thuộc Danh mục I - Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu hóa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Còn những cây khác có chứa chất ma túy mà chúng ta chưa biết được thì chưa nên bổ sung vào BLHS. Nếu sau này xuất hiện hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán hoặc chiếm đoạt các cây đó ở nước ta thì có thể vận dụng xử phạt hành chính, đồng thời, tiến hành phân tích, kiểm nghiệm nếu đúng là có chứa chất ma túy trong Danh mục các chất ma túy thì sẽ đề nghị bổ sung vào BLHS.

Theo loại ý kiến thứ hai thì ngoài việc bổ sung các cây, lá cụ thể mới xuất hiện trong thời gian gần đây mà ta đã biết rõ tên thì cũng cần bổ sung thêm quy định mang tính dự báo là “cây khác có chứa chất ma túy” để tạo điều kiện linh hoạt, thuận lợi trong việc xử lý tội phạm khi phát hiện một loại cây mới có chứa chất ma túy mà không cần phải sửa đổi, bổ sung BLHS. 
Dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. 
3.2. Về việc bổ sung quy định cụ thể về việc không tính theo độ tinh khiết đối với các chất ma túy trong các tội phạm về ma túy (các Điều 248, 249, 250, 251 và 252)

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, BLHS năm 2015 quy định về chất ma túy mà không ghi rõ chất ma túy tinh khiết hay không là kế thừa quy định của các BLHS trước đây và phù hợp với thực tiễn cũng như yêu cầu đấu tranh phòng, chống ma túy. Việc bổ sung nội dung “không tính theo độ tinh khiết” là không cần thiết vì trên thực tế, các chất ma túy hiện đang được mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép đều là hợp chất, không có tinh chất (trừ phòng thí nghiệm để kiểm định, giám định). Hơn nữa, nội dung này mang tính giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật, do vậy không nên đưa vào Luật.
Theo loại ý kiến thứ hai thì hiện nay trong thực tiễn giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đang có cách hiểu khác nhau, không thống nhất được về việc chất ma túy quy định trong BLHS là tinh hay thô. Do vậy, đề nghị bổ sung quy định về việc khối lượng, thể tích chất ma túy trong cấu thành các tội phạm về ma túy không tính theo độ tinh khiết để áp dụng thống nhất trong thực tiễn.

Dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. 
4. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 của BLHS về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, hiện nay kinh doanh trên mạng đang là một hướng phát triển có tiềm năng và ngày càng có nhiều người tham gia. Vì vậy, pháp luật cần có cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực kinh doanh này. Tuy nhiên, bên cạnh việc tạo điều kiện cho những người làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật thì cũng cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này mà vi phạm pháp luật. Những dịch vụ được nêu trong Điều 292 của BLHS là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và việc kinh doanh này nếu được thực hiện trên mạng máy tính, mạng viễn thông thì sẽ rất khó kiểm soát và dễ xảy ra vi phạm, số người bị hại có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn người. Việc BLHS năm 2015 quy định tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông là nhằm góp phần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh trên mạng; bảo vệ những người làm ăn chân chính, đúng pháp luật, xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm pháp luật và thu lời bất chính lớn từ việc vi phạm đó; góp phần tăng cường sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, quy định của Điều 292 của BLHS năm 2015 có phạm vi tương đối rộng và các từ ngữ sử dụng trong điều luật chưa thật sự phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật chuyên ngành. Do vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung theo hướng thu hẹp một cách hợp lý phạm vi xử lý hình sự về tội danh này, đồng thời điều chỉnh các quy định cụ thể trong điều luật cho phù hợp.
Theo loại ý kiến thứ hai thì cần loại bỏ hoàn toàn tội danh quy định tại Điều 292 của BLHS năm 2015 vì cho rằng, BLHS đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép nhưng Điều 292 lại quy định tội “kinh doanh trái phép trên mạng”. Như vậy là không phù hợp. Hơn nữa, trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện có đến 267 ngành nghề nhưng Điều 292 chỉ quy định xử lý hình sự đối với một số ngành nghề trong số đó. Thêm vào đó, cũng những lĩnh vực kinh doanh nêu tại Điều 292 nếu thực hiện qua mạng thì bị xử lý hình sự còn nếu không thực hiện qua mạng thì không bị xử lý hình sự. Như vậy là có sự bất bình đẳng.
Dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. 

Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Hồ sơ dự án Luật kèm theo gồm có:
- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

- Báo cáo thẩm định dự án Luật.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định về dự thảo Luật.

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành về dự thảo Luật.
- Bản thuyết minh về dự thảo Luật.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo); 

- Các Phó TTg CP (để báo cáo);

- Các Thành viên Chính phủ;

- Ban Nội chính TW;

- Văn phòng TW Đảng;

- Ủy ban Pháp luật Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của QH;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long



DỰ THẢO








� Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có trên 40 điều viện dẫn các điều khoản của BLHS năm 2015; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự có trên 50 điều viện dẫn các điều khoản của BLHS năm 2015
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